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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng 9 năm 2019               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
Mã ngành, nghề:  6510211
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
+  Có kiến thức cơ sở, kiến thức ngành và chuyên ngành điện lạnh.
+ Đọc được bản vẽ sơ đồ điện, nhiệt và giải thích được hoạt động, nguyên lý  làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy.
+ Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí, đưa ra giải pháp khắcphục.
+ Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;
+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
+ Có kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;
+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;
+ Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;
+ Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;
+ Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:	
+ Khả năng công tác: Đảm nhiệm các công việc về điện lạnh như thiết kế cơ bản và thi  công các hệ thống lạnh điều hòa không khí tại các công ty cơ điện lạnh, các xí nghiệp nhà máy chế biến thủy – hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm,  nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị.
+ Vị trí công tác: Nhân viên kỹ thuật điện lạnh hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng môn học:  43
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 90 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 510 giờ
- Khối lượng các môn học chuyên môn:  1485 giờ
- Khối lượng lý  thuyết: 815giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1180 giờ
[bookmark: _GoBack]- Thời gian khóa học: 3 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã học phần
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập ( giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	28
	510
	202
	280
	28

	LLCT601
	Giáo dục Chính trị
	4
	75
	41
	29
	5

	LLCT105
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	KHCB105
	Giáo dục thể chất (*)
	2
	60
	5
	51
	4

	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4
	75
	36
	35
	4

	CNTT101
	Tin học
	4
	75
	15
	58
	2

	KHCB101
	Tiếng Anh 1
	3
	40
	14
	24
	2

	KHCB102
	Tiếng Anh 2
	3
	40
	14
	24
	2

	KHCB103
	Tiếng Anh 3
	2
	40
	14
	24
	2

	KT101
	Kỹ năng mềm (*)
	4
	75
	45
	25
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	62
	1485
	551
	900
	34

	II.1
	Môn học cơ sở
	17
	255
	241
	0
	14

	DLANH101
	An toàn lao động điện lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH102
	Cơ sở nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt 
	4
	60
	58
	 
	2

	DLANH103
	Cơ sở kỹ thuật điện
	3
	45
	43
	 
	2

	DLANH104
	Điện tử cơ bản
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH105
	Autocad
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH106
	Bơm , Quạt , Máy nén
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH107
	Đo lường Điện- Lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	37
	1050
	170
	870
	10

	DLANH108
	Kỹ thuật điều hòa không khí 
	3
	45
	43
	 
	2

	DLANH109
	Cơ sở kỹ thuật lạnh
	3
	45
	43
	 
	2

	DLANH110
	Vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH111
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH112
	Kỹ thuật sấy
	2
	30
	28
	 
	2

	CK199
	Thực tập Gò – Hàn
	2
	60
	 
	60
	 

	DLANH113
	Thực tập lạnh cơ bản
	3
	90
	 
	90
	 

	DLANH114
	Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	3
	90
	 
	90
	 

	DLANH115
	Thực tập hệ thống điều hoà không khí cục bộ
	3
	90
	 
	90
	 

	DLANH116
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	3
	90
	 
	90
	 

	DLANH117
	Thực tập trang bị điện hệ thống nhiệt lạnh
	3
	90
	 
	90
	 

	DLANH118
	Đồ án 1
	1
	45
	 
	45
	 

	DLANH119
	Đồ án 2
	1
	45
	 
	45
	 

	DLANH125
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Học phần tự chọn
	8
	135
	97
	30
	8

	DLANH121
	Xây dựng trạm lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH122
	Lò hơi
	2
	30
	28
	 
	2

	DLANH123
	Điều hòa không khí Ô tô 
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	DLANH124
	Chuyên đề máy lạnh
	2
	30
	28
	 
	2

	 
	Tổng cộng
	90
	1995
	753
	1180
	62



4. Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã học phần
	Tên Môn học
	Số Tín chỉ
	Tên Môn học
	Ghi chú

	
	
	
	
	Học trước (a)
	

	
	
	
	
	Song hành (b)
	

	Học kỳ 1
	16
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	16
	 
	 

	1
	LLCT101
	Chính trị
	4
	(4,0,8)
	 
	 

	2
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2
	(0,2,1)
	 
	 

	3
	KHCB107
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh (*)
	4
	 
	 
	 

	4
	KT101
	Kỹ năng mềm (*)
	4
	 
	 
	 

	5
	CK199
	Thực tập Gò - Hàn
	2
	(0,2,1)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 2
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	21
	 
	 

	6
	KHCB101
	Tiếng Anh 1
	3
	 
	 
	 

	7
	DLANH101
	An toàn lao động điện lạnh
	2
	(2,0,4)
	 
	 

	8
	DLANH102
	Cơ sở Nhiệt động kỹ thuật và Truyền nhiệt
	4
	(2,0,4)
	 
	 

	9
	DLANH103
	Cơ sở Kỹ thuật điện
	3
	(3,0,6)
	 
	 

	10
	DLANH104
	Điện tử cơ bản 
	2
	(2,0,4)
	 
	 

	11
	DLANH107
	Đo lường điện lạnh
	2
	(2,0,4)
	 
	 

	12
	DLANH111
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	2
	(2,0,4)
	DLANH103(a)
	 

	13
	DLANH113
	Thực tập Lạnh cơ bản
	3
	(0,3,2)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	2
	 
	 

	14
	DLANH105
	Autocad
	2
	(2,0,4)
	 
	 

	Học kỳ 3
	23
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	19
	 
	 

	15
	KHCB102
	Tiếng Anh 2
	3
	 
	 
	 

	16
	LLCT105
	Pháp luật
	2
	(2,0,4)
	 
	 

	17
	CNTT101
	Tin học
	4
	(1,3,2)
	 
	 

	18
	DLANH109
	Cơ sở Kỹ thuật Lạnh
	3
	(3,0,6)
	DLANH102(a)
	 

	19
	DLANH114
	Thực tập hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	3
	(0,3,2)
	 
	 

	20
	DLANH118
	Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh
	3
	(0,3,2)
	DLANH111(a)
	 

	21
	DLANH119
	Đồ án 1
	1
	(0,1,0)
	 
	 

	Môn học tự chọn
	4
	 
	 

	22
	DLANH128
	Xây dựng trạm lạnh
	2
	(3,0,6)
	DLANH102(a)
	 

	23
	DLANH123
	Điều hòa không khí ôtô
	2
	(1,1,3)
	DLANH102(a)
	 

	Học kỳ 4
	22
	 
	 

	Môn học bắt buộc
	22
	 
	 

	24
	KHCB103
	Tiếng Anh 3
	2
	 
	 
	 

	25
	DLANH106
	Bơm - Quạt - Máy nén
	2
	(2,0,4)
	DLANH102(a)
	 

	26
	DLANH108
	Kỹ thuật điều hoà không khí 
	3
	(3,0,6)
	DLANH102(a)
	 

	27
	DLANH110
	Vận hành bảo trì hệ thống lạnh
	2
	(2,0,4)
	 
	 

	28
	DLANH112
	Kỹ thuật sấy
	2
	(2,0,4)
	DLANH102(a)
	 

	29
	DLANH122
	Lò hơi
	2
	(2,0,4)
	DLANH102(a)
	 

	30
	DLANH115
	Thực tập hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	3
	(0,3,2)
	 
	 

	31
	DLANH116
	Thực tập hệ thống máy lạnh công nghiệp
	3
	(0,3,2)
	 
	 

	32
	DLANH120
	Đồ án 2
	1
	(0,1,0)
	 
	 

	33
	DLANH124
	Chuyên đề máy lạnh
	2
	(2,0,4)
	DLANH109(a)
	 

	Môn học tự chọn
	0
	 
	 

	Học kỳ 5
	6
	 
	 

	34
	DLANH125
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	(0,6,0)
	 
	 

	 
	 
	Tổng
	90
	 
	 


 5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
Căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:
Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học trong chương trình đào tạo.
5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
+ Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.
	
                                                        Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2018
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